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Nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng và cập nhật thông tin thị trường ngày càng tốt hơn, công ty môi giới hàng hải Tiên 

Phong (Pioneer Shipbrokers) giới thiệu đến quý khác hàng ứng dụng Pioneer Shipbrokers có trên iOS và Android_Công cụ 

hữu ích cho khách hàng quan tâm lĩnh vực mua bán tàu biển và thông tin thị trường 

 

 

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 

 
TUẦN 33/2019 

13/08/2019 – 19/08/2019 

 

 

1. THỊ TRƯỜNG TÀU ĐÃ QUA SỬ DỤNG: 

 

Ở mảng tàu hàng khô, chỉ số thuê tàu BDI tuần này tăng mạnh mẽ qua mốc 2.000 điểm nhưng chủ yếu ở 

phân khúc cape size (trên 100.000 tấn dwt). Ở phân khúc handysize ghi nhận tàu Ljuta (31.812 dwt đóng 

2001 Nhật, hạn DD sắp đến 10/2019, SS 9/2021) được chủ tàu Dabinovic, Monaco bán với giá 5,5 triệu đô la 

Mỹ. Mức này là tốt trong thời điểm hiện nay nhưng cũng dễ hiểu do chủ tàu có tiếng trong việc bảo quản tốt 

và tàu này hầm hàng hộp. Phân khúc tàu bách hóa giá theo chiều hướng giảm và những tàu bán được đều ghi 

nhận chủ tàu giảm giá khá nhiều so với giá ban đầu cách đây vài tháng, tuần này thị trường ghi nhận thêm có 

hai tàu 12,000 dwt thông số đẹp vừa phải được đưa ra rao bán mới, giá ban đầu tuy vẫn còn cách biệt nhưng 

dự báo người mua quan tâm thật sự theo đuổi sẽ có được giá hợp lý sau cùng. 

 

Ở mảng tàu dầu, bất kể thời điểm này đang có nhiều biến động, song các thương vụ mua bán tàu dầu thô lẫn 

tàu dầu thành phẩm vẫn diễn ra vô cùng sôi định. Điển hình là trường hợp chủ tàu Centrofin bán thành công 

hai tàu VLCC già Cerigo và Kalymnos (299.089 dwt, đóng 2000 Hàn Quốc) với giá 25 triệu đô la Mỹ mỗi 

tàu. Tháng 6 vừa qua, Torm mua thành công 4 tàu là CPO Australia, CPO Malaysia, CPO Singapore và CPO 

New Zealand (đều ~51.700, đóng 2011 Hàn Quốc), hiện đã bán lại cho người mua Trung Quốc và thuê lại 

với hợp đồng kéo dài đến năm 2025. Phân khúc Handy cũng ghi nhận tàu hóa chất Sun Carnation (12.705 

dwt, đóng 2004 Nhật) bán thành công với giá 7,5 triệu đô la Mỹ.  

 

 

Name 
Blt 

year 
Blt place Dwt Buyers 

Price  
m.usd 

Comment 

BULKERS 

Lily Fortune 2000 Japan 91,439 
Conversion Project 

Undisclosed  

Yarrawonga 2008 Japan 82,624 13.50  

Key Pacifico 2015 Japan 81,812 Far Eastern 24.00  

Vamos 2004 Japan 76,284 Undisclosed 9.50  

Hanton Trader II 2014 China 63,800 Omanis, Oman 

Shipping 

18.75  

Hanton Trader I 2014 China 63,518 18.75  

Achat 2010 China 56,969 Undisclosed 10.30  

Golden Island 2012 Japan 51,679 Undisclosed 12.45  

Ljuta 2001 Japan 31,812 Undisclosed 5.50 
DD due Oct 2019, SS Sep 
2021 

Hai Duong 01 1994 Japan 7,120 Middle Eastern 1.10 
Tween, Cr 2x25t 

(combinable) Dr 2x25t, KR 

SS+DD Nov 2019 
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TANKERS  

Oriental Jade 2004 Japan 306,352 Undisclosed 29.00  

Cerigo 2007 Korea 299,089 
Undisclosed 

25.00  

Kalymnos 2007 Korea 299,089 25.00  

CPO Australia 2011 Korea 51,763 

Chinese 

Undisclosed 

TC back for 6 years with 

purchase obligation on 
termination in 2025 

CPO Malaysia 2011 Korea 51,762 Undisclosed 

CPO Singapore 2011 Korea 51,737 Undisclosed 

CPO New Zealand 2011 Korea 51,717 Undisclosed 

Torm Torino 2016 Korea 49,768 

Japanese 

26.00 
Long term lease back, 

double hull,  chemical 
IMO II/III, epoxy coated 

Torm Titan 2016 Korea 49,757 26.00 
Long term lease back, 

double hull, chemical IMO 

II/III, epoxy coated 

FPMC 19 2009 China 46,851 Undisclosed 11.25 
Chemical IMO II, epoxy 
coated, SS due Nov 2019 

Torm Saone 2004 Korea 39,986 Indonesian 8.20 

Ice class 1A, double hull, 
chemical IMO III, epoxy 

coated, SS/DD passed Jul 

2019 

Sun Carnation 2004 Japan 12,705 Undisclosed 7.50 
Chemical IMO II/III, 

coiled, stainless, SS/DD 

passed Mar 2019 

CONTAINERS  

       

OTHERS 

 

2.    THỊ TRƯỜNG TÀU ĐÓNG MỚI: 

 

Một số đơn hàng đóng mới trong tuần qua:  

 

Type Size 
Price 

(m.usd) 
No Yard Owners Delivery Comments 

LNG 174,000 cbm 186.00 1 Hyundai H.I, Korea Capital Gas Dec 2021  

LNG 174,000 cbm 185.00 1 Samsung, Korea Far Eastern Oct 2021  

LNG 174,000 cbm Undisclosed 2 Hudong Zhonghua CSSC FH 2022  

LPG 84,000 cbm 75.00 2 Hyundai H.I, Korea KSS Shipping FH 2021 

Intended 5 
option 2 years 

charter to 

Turkish energy 
co. BGN 

Bulker 50,000 dwt 35.50 1 Samsung Mitsui Mar 2021  

 

3. THỊ TRƯỜNG THUÊ TÀU 

 

                 3.1. Thị trường thuê tàu hàng khô: 

 

Chỉ số thị trường Panamax tuần này tăng hơn 2.190 đô la Mỹ và đóng cửa ở mức 17.359 đô la Mỹ. Tại Thái 

Bình Dương, Tongli chốt tàu Alpha Afovos (74.427 dwt, 2001) nhận tại Zhanjigang qua Indonesia và trả tại 

Taiwan với giá 14.000 đô la Mỹ. Ở Đại Tây Dương, tàu Hermes (75.200 dwt, 2012) được chốt nhận tại 

Gibraltar và trả tại Skaw-Cape Passero với giá 18.500 đô la Mỹ. Với các tuyến một chiều, ADMI chốt tàu 

Arsinoe (81.565 dwt, 2015) nhận tại East Coast South America và trả tại Far East với 17.600 một ngày cộng 

thêm 767.500 phí ballast. Tàu Zheng Yao (82.500 dwt, 2014) được chốt nhận tại East Coast South America 

đi Singapore-Japan với giá 17.700 đô la Mỹ cộng thêm 770.000 đô la Mỹ phí ballast. Đối với các tuyến định 
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hạn, tàu JY Hong Kong (81.000 dwt, 2019) được chốt nhận tại Changzhou cho chuyến khai thác 7 đến 9 

tháng và trả tại cảng bất kỳ với giá 15.400 đô la Mỹ.  

 

Phân khúc Supramax tuần này tăng mạnh, chỉ số BSI đóng cửa tuần ở mức 12.753 đô la Mỹ, tăng so với 

tuần trước 11.074 đô la Mỹ. Tại Đại Tây Dương, tàu Filia Glory (58.018 dwt, 2011) được chốt nhận tại 

Canakkle và trả tại Indonesia với giá 25.500 đô la Mỹ, tàu Sea Star (56.591 dwt, 2014) được chốt nhận tại 

Itaqui dự kiến đi South Korea và trả tại khu vực Singapore-Japan với giá 15.000 đô la Mỹ cộng thêm 500.000 

phí ballast. Tàu Bulk Bahamas (56.141 dwt, 2012) chốt nhận tại Port Arthur và trả tại East Mediterranean, dự 

kiến chở  than cốc với giá 16.750 đô la Mỹ. Tại Ấn Độ Dương, tàu Asia Emerakl I (58.018 dwt, 2011) được 

chốt nhận tại Hazira cho chuyến khai thác 75-90 ngày và trả tại khu vực Arabian Gulf – South China với giá 

14.000 đô la Mỹ. Tại Thái Bình Dương, tàu Honey Badger (61.320 dwt, 2015) chốt nhận tại Gresik qua 

Indonesia và trả tại CJK với giá 17.000 đô la Mỹ, trong khi đó, tàu Irene (61.299 dwt, 2016) được chốt nhân 

tại Lianyungang đi North Pacific và trả tại South East Asia với giá 11.750 đô la Mỹ.  

 

Thị trường Handy có nhiều chuyển biến tích cực, tăng 505 đô la Mỹ và đóng cửa ở mức 8.210 đô la Mỹ. Tại 

Đại Tây Dương, tàu Daiwan Glory (35.531 dwt, 2015) open Amsterdam được chốt chở WBC với gia 12.000 

đô la Mỹ đi East Mediterranean. Tàu Alberto Topic (34.356 dwt, 2015) open Sfax được chốt chở muối đi US 

Gulf với giá 9.750 đô la Mỹ. Có tin đồn rằng tàu 35.000 dwt được chốt với giá 11.000 đô la Mỹ tại Black Sea 

chất 2/3 tải trọng tàu và trả tại Atlantic. Tại Thái Bình Dương, tàu African Jay (37.869 dwt) open Caofeidian, 

được chốt chở thép với giá 6.500 đô la Mỹ cho 65 ngày đầu khai thác và trả 9.750 đô la Mỹ còn lại từ Japan 

về Continent. Ở khu vực phía Nam, tàu Admiralty Spirit (32.521 dwt, 2004) open Penang được chốt chở 

quặng với giá 6.500 đô la Mỹ tại Australia đến Far East. Đối với các tuyến định hạn, theo như báo cáo, tàu 

Twinluck SW (32.937 dwt) open Jakarta được chốt với giá khoảng 8.500 đô la Mỹ chất 2/3 trọng tải tàu, dự 

kiến chở ngũ cốc từ West Australia tới East Australia. 

 

Bảng tham khảo cước một số khu vực trên thế giới trong Tuần 33 vừa qua:  

 

 

RATES/PANAMAX 
(USD/DAY, USD/TON) 

TUẦN 33 TUẦN 32 

Mức thấp nhất 

năm 2019 (cập 

nhật tới Tuần 

33) 

Mức cao nhất 

năm 2019 (cập 

nhật tới Tuần 

33) 

TRANSATLANTIC RV 19,620 16,375 2,200 21,335 

TCT CONT/F.EAST 27,930 24,767 1,200 28,917 

TCT F.EAST/CONT 5,881 5,370 810 6,050 

TCT F.EAST RV 13,400 10,769 4,400 14,333 

RATES/SUPRAMAXSIZE 
(USD/DAY) 

    

ATLANTIC RV 13,390 12,360 5,000 13,950 

PACIFIC RV 9,786 9,429 5,800 9,979 

TCT CONT/F.EAST 24,429 22,486 12,000 23,257 

 

 

GIÁ THUÊ TÀU HÀNG KHÔ NGÀY 16/08/2019 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 US$/ngày /  

CAPESIZE 29,624  5,842 

PANAMAX 17,359  2,658 

SUPRAMAX 10,360  578 

SMALL HANDY 8,210  539 



 

Ship Sale & Purchase – Chartering   

Pioneer Shipbrokers                                                                                          Báo cáo thị trường Tuần 33 

 
 

 
(sự tăng / giảm so sánh với giá trị tuần kế trước) 

 

 

 

 

CHỈ SỐ TÀU THỊ TRƯỜNG HÀNG KHÔ 

 

 
 

  

 3.2. Thị trường thuê tàu hàng dầu: 

 

  THỊ TRƯỜNG TÀU VLCC 

Nhìn chung, các hoạt động giao dịch thị trường tàu VLCC đã có dấu hiệu chậm lại trong tuần vừa qua. Theo 

ghi nhận, cước trên tuyến Meg-Wafrica/East giảm nhẹ 1 điểm và hiện đang giao động quanh mức WS 54 đối 

với phân khúc tàu trẻ và xoay quanh mức WS 48 đối với phân khúc tàu chở hàng hóa. Bên cạnh đó, cước trên 

tuyến Meg/Singapore, Meg/West vẫn đang duy trì ổn định và gần như không dao động đáng kể. Theo tình 

hình dự báo, xu hướng thị trường VLCC có thể sẽ khả quan hơn trong tháng 9 tới. 
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 Cước thuê tàu theo chuyến: 

WS 

Voyages Size 

RATE 

This Week Last Week Low 2019 High 2019 

MEG/West VLCC 24,5 24,0 18,0 33,0 

MEG/Japan VLCC 52,0 52,0 36,0 70,0 

MEG/Singapore VLCC 53,0 53,0 36,0 71,5 

WAFR/EAST 260.000 54,0 55,0 39,0 73,5 

 

 Cước thuê tàu định hạn: 

US$ 

Period Segment 
RATE 

This Week Last Week High 2019 Low 2019 

1 year VLCC 38.000 38.000 38.000 28.000 

 

 THỊ TRƯỜNG TÀU AFRAMAX:  
 

Phân khúc tàu Aframax ở thị trường North sea và Baltic nối gót tuần trước và với mức cước không có nhiều 

biến động. Hiện tại, các chủ tàu tàu đang đang chờ đợi nguồn cung tàu sẽ được thắt chặt hơn với hi vọng 

hàng hóa trên thị trường sẽ ổn định với sự điều chỉnh tích cực về mức cước trong thời gian tới. Tại hai thị 

trường Med và Black sea, nhiều chủ tàu đang không hài lòng với tình hình hiện tại do nhiều tàu đang phải 

chờ đợi ký kết hàng hóa vận chuyển. Cũng như thị trường VLCC, xu hướng tăng nhẹ gần đây vẫn cho thấy 

kết quả lạc quan hơn về thị trường Aframax khi bước sang tháng 9. 

 

 Cước thuê tàu theo chuyến: 

WS 

Voyages Size 

RATE 

This Week Last Week Low 2019 High 2019 

N.Afr/Euromed 80.000 72,5 72,5 80,0 200,0 

UK/Cont 80.000 85,0 80,0 80,0 140,0 

Caribs/USG 70.000 72,5 72,5 67,5 240,0 

 

 Cước thuê tàu định hạn: 

US$ 

Period Segment 
RATE 

This Week Last Week High 2019 Low 2019 

1 year Aframax 21.500 21.500 21.500 18.000 

 

 THỊ TRƯỜNG TÀU MR: 

 

Phân khúc tàu MR phía đông Suez: Nhìn chung, thị trường tàu MR tại khu vực phía đông không có nhiều sự 

biến động. Đơn cử, cước từ khu vực WC.India đi Japan tiếp tục duy trì mức WS 122,5. Tại thị trường Far 

East, cước trên tuyến S.Korea/Japan đã tăng lên mức $305’. 

Phân khúc tàu MR phía tây Suez: Theo ghi nhận, cước trên tuyến UKC/USAC hiện giảm xuống con mức WS 

90. Đối với chiều ngược lại từ khu vực USG, cước đang ổn định khi tăng nhẹ ở mức WS 82,5. 
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 Cước thuê tàu theo chuyến: 

WS 

Voyages Size 

RATE 

This Week Last Week Low 2019 High 2019 

WCI/Japan 35.000 122,5 120,0 105,0 185,0 

UKC-Med/States 37.000 90,0 115,0 90,0 160,0 

USG/UKC-Med 38.000 82,0 80,0 67,5 145,0 

 

 

 Cước thuê tàu định hạn: 

US$ 

Period Segment 
RATE 

This Week Last Week High 2019 Low 2019 

1 year MR 15.000 13.500 13.500 13.250 

 

 
4.  THỊ TRƯỜNG TÀU PHÁ DỠ: 

GIÁ PHÁ DỠ THAM KHẢO 

(dành cho tàu có lt ldt > 5.000)  

 

Xếp 

loại 
Giao tại 

Tàu hàng rời Tàu dầu 

US$ /  US$ /  

1 Bangladesh 370   380   10 

2 India 350   370  10 

3 Pakistan 360   360  10 

4 Turkey 260   260   
 

(đơn vị tính : usd/lt ldt) 

 

 

                                          MỘT SỐ TÀU PHÁ DỠ GHI NHẬN TRONG TUẦN 33/2019 

 

Tên Tàu Loại tàu 
Năm 

Đóng 

Lt 

LDT 
Nước phá dỡ 

Giá 

(US$/lt ldt) 
Dwt Comments 

Jupiter Bulker 1996 7,846 Pakistan 375.00 38,692  

HKT Hope Bulker 1984 5,740 Bangladesh 385.00 24,835  

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY MÔI GIỚI TÀU BIỂN TIÊN PHONG – PIONEER SHIPBROKERS 

MUA – BÁN TÀU 

Email: snp@pioneershipbrokers.com.vn 
 

Các thông tin trên được chúng tôi tập hợp từ các nguồn thông tin khác nhau và chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào liên quan đến tính 

chính xác của các thông tin trên. 

mailto:snp@pioneershipbrokers.com.vn

